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 (Ban hành kèm Kế hoạch số 66/KH-ĐTN ngày 09 tháng 12 năm 2011)
______

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1: Đối tượng tham gia hội thi

Là học sinh trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề thuộc các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2: Đăng ký tham gia

Học sinh đăng ký tham gia dự thi tại trường mà mình đang học đối với vòng thi cấp cơ sở.


Sau vòng thi cơ sở, các đơn vị tập hợp danh sách học sinh đăng ký dự thi cấp Thành theo từng nghề. Thành lập đội tuyển, cử trưởng đoàn, phó đoàn để lãnh đạo thí sinh của đơn vị.

Hồ sơ dự thi cấp thành thực hiện theo mẫu quy định có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường.

Mỗi trường có thể thành lập tối đa 03 đội tuyển (số lượng 5 thí sinh/ đội)/ ngành nghề (không giới hạn ngành nghề dự thi). Tại mỗi ngành nếu có từ 5 đội tuyển ở 3 trường khác nhau đăng ký dự thi thì mới tổ chức thi ngành đó.

Danh sách đăng ký tham gia gửi bản chính thức và file về Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn - Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1 (gặp trực tiếp Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên - Cán bộ Ban TNTH Thành Đoàn, ĐT: 08.38225123, DĐ: 0983087892, Email: bantruonghocthanhdoan@gmail.com) trước ngày 16/01/2012.
II. THỂ LỆ VÀ NỘI DUNG THI:

Điều 3: Thể lệ Hội thi 

Hội thi cấp thành được tổ chức thành 2 phần thi: lý thuyết và thực hành
- Phần thi lý thuyết: trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức bao gồm: Kiến thức xã hội và kiến thức chuyên ngành về ngành nghề dự thi.
- Phần thi thực hành: thực hành trên máy hoặc thực hiện sản phẩm cụ thể được thiết kế phù hợp với 11 nhóm chuyên ngành tổ chức thi.

Điều 4: Ngành thi: gồm 11 ngành
Công nghệ lập trình trên máy điều khiển số CNC, công nghệ ôtô, tiện, điện tử, điện công nghiệp, cắt may, thiết kế thời trang, thiết kế website, kế toán doanh nghiệp, phục vụ nhà hàng và pha chế.
Điều 5: Nguyên tắc ra đề và chấm điểm
Ban tổ chức sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn cho từng ngành nghề thi. Hội đồng chuyên môn sẽ công bố đề cương nghề dự thi (đối với phần thi lý thuyết môn học) 07 ngày trước ngày thi. Riêng phần thi thực hành, Hội đồng chuyên môn sẽ công bố đề thi thực hành 05 ngày trước ngày thi.

Đề thi của phần thi lý thuyết về ngành nghề đào tạo sẽ được Hội đồng chuyên môn biên soạn trên cơ sở đề cương nghề dự thi đã được công bố. Riêng phần lý thuyết về kiến thức xã hội do Thành đoàn ra đề.
Ban tổ chức sẽ thành lập Ban giám khảo cho từng ngành nghề dự thi và thành phần Ban giám khảo ở từng môn thi.
Cách thức tính điểm, thang điểm mỗi phần thi là 10. Trong đó điểm phần lý thuyết tính hệ số 1 (4 điểm phần kiến thức xã hội, 6 điểm phần kiến thức chuyên ngành), điểm phần thực hành hệ số 2. Thí sinh có tổng điểm cao nhất là 30 điểm.

Điều 6: Quyền lợi của thí sinh dự thi
Ban tổ chức sẽ tặng giấy khen Thành Đoàn đồng thời trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân. 

* Giải tập thể: trên cơ sở số đội tuyển tham dự Hội thi và thành tích cụ thể của các đội tham dự hội thi của từng trường Ban tổ chức sẽ tặng giấy khen của Thành Đoàn, cờ lưu niệm và giải thưởng như sau:

+ 01 Giải nhất toàn đoàn





+ 01 Giải nhì toàn đoàn





+ 01 Giải ba toàn đoàn




+ 02 Giải khuyến khích toàn đoàn



+ 02 Giải cho đơn vị tổ chức tốt cuộc thi tại cơ sở, chuẩn bị và tham gia tốt Hội thi cấp Thành






- Các trường có từ 03 đội tuyển trở lên ở 3 ngành nghề khác nhau tham dự Hội thi thì mới xét trao giải nhất toàn đoàn.
* Giải cá nhân: tại mỗi ngành thi, Ban tổ chức sẽ tặng giấy khen của Thành Đoàn, cờ lưu niệm và giải thưởng cho các thí sinh đạt điểm cao từ trên xuống:

+ 01 Giải nhất





+ 01 Giải nhì






+ 01 Giải ba






+ 03 Giải khuyến khích



- Mỗi thí sinh phải đạt ít nhất 20 điểm trở lên mới được xem xét xếp loại để trao giải. Riêng giải nhất chỉ xét trao cho các thí sinh có tổng điểm từ 25 trở lên.

- Các cá nhân học sinh đạt giải từng ngành nghề sẽ được giới thiệu với các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ học bổng, chỗ thực tập, chỗ làm, tham dự miễn phí một khóa đào tạo về kỹ năng.
* Giấy chứng nhận:
- Giấy chứng nhận sẽ được ghi rõ các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh đạt giải;

- Các thí sinh còn lại sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia Hội thi Học sinh giỏi nghề - năm 2011. 

- Giấy chứng nhận do Ban Thường vụ Thành Đoàn cấp cho các thí sinh sau khi có kết quả của Hội thi Học sinh giỏi nghề năm 2011. 

Điều 7: Trách nhiệm của các cá nhân và tập thể tham dự
Các trường có thí sinh đăng ký tham gia có trách nhiệm tổ chức vòng thi tại cơ sở (nếu đủ điều kiện), thành lập đội tuyển, hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện ôn tập, dự thi của các thí sinh.

Chấp hành sự phân công của Ban tổ chức về thời gian và địa điểm dự thi.

Các đơn vị khi đã đăng ký tham gia thì không được bỏ cuộc.

Mỗi trường có thí sinh đăng ký tham gia hội thi, đóng góp lệ phí dự thi là 1.000.000 đồng/ một ngành dự thi.

IV. XỬ LÝ KỶ LUẬT:

Điều 8: Nếu phát hiện các cá nhân đạt giải Hội thi có vi phạm về điều lệ, quy định Hội thi, Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ có quyết định thu hồi giải thưởng; đồng thời sẽ có hình thức xử lý các cá nhân vi phạm và tập thể có liên quan.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 9: Những quy định trong Điều lệ này áp dụng thống nhất trong Hội thi học sinh giỏi nghề năm 2011 các cấp.

Điều lệ này có hiệu lực từ ngày ban hành. Trong quá trình tổ chức Hội thi nếu thấy có những điểm cần phải thay đổi cho phù hợp trước khi tổ chức thì Ban tổ chức sẽ quyết định và thông báo cho các đơn vị, thí sinh.

Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền thay đổi điều lệ Hội thi.

Phụ lục 1

HƯỚNG DẪN CHO CÁC THÍ SINH 

1. Chuẩn bị trước khi thi

- Thí sinh dự thi được thông báo tóm tắt về các quy định và thủ tục của Hội thi Học sinh giỏi nghề năm 2011, mô tả kỹ thuật, các dụng cụ và các nguyên vật liệu phụ trợ cho thí sinh, tiêu chí đánh giá chung, cách ứng xử và tác phong trong Hội thi.
- Thí sinh phải tự chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ cá nhân đem đến Hội thi theo quy định của đề thi.
- Trưởng đoàn chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về chương trình của Hội thi cho các thí sinh của đoàn.
- Thí sinh phải mang theo thẻ học sinh và giấy chứng minh nhân dân để xuất trình với Tiểu Ban coi thi mới được vào phòng thi.
2. Chuẩn bị trước Hội thi
- Một ngày trước khi Hội thi, thí sinh dành ra ít nhất 02 giờ để kiểm soát các dụng cụ và làm quen với máy móc và các nguyên vật liệu phụ trợ dưới sự hướng dẫn của giáo viên và Giám sát xưởng thực hành tại các điểm thi.

- Các thí sinh phải tuân theo các quy tắc an toàn để tránh tai nạn lao động.
- Thí sinh có quyền đưa ra các câu hỏi và phải khẳng định là quen thuộc với mọi thiết bị, sau khi được hướng dẫn.
- Tiểu Ban coi thi kiểm tra thẻ học sinh và giấy chứng minh nhân dân của thí sinh để đảm bảo các dữ liệu cá nhân là chính xác.
- Tiểu Ban chấm thi kiểm tra việc thí sinh đã nhận đầy đủ đề thi, các hướng dẫn và giải thích về hệ thống đánh giá. Trước khi Hội thi bắt đầu, thí sinh được phép nghiên cứu tài liệu và đặt các câu hỏi.
3. Các hướng dẫn cho thí sinh trong Hội thi

- Chịu trách nhiệm về dụng cụ, phương tiện và các nguyên vật liệu phụ trợ của thí sinh. Nếu thí sinh thiếu vật dụng có thể liên lạc với Trưởng Tiểu Ban coi thi và sẽ nhận được vật dụng thay thế sẵn có của Hội đồng thi ở điểm thi.
- Phải so sánh các phương tiện đo lường của thí sinh với phương tiện đo lường của Tiểu Ban chấm thi để tránh sai sót.
- Ấn định số báo danh mà thí sinh phải sử dụng trong đề thi và các tài liệu.
- Chỉ bắt đầu công việc và kết thúc công việc khi Trưởng Tiểu Ban coi thi ra yêu cầu.
- Không được phép tiếp xúc với các thí sinh khác hoặc khách tham quan trong quá trình thi nếu không có sự đồng ý của Trưởng Tiểu Ban coi thi.

- Có thể đề nghị thay thế hoặc bổ sung nếu nguyên vật liệu bị hỏng hoặc mất. Điều này có thể dẫn đến việc bị trừ điểm.
- Phải tuân thủ với các chuẩn an toàn và bảo hộ do giám thị hướng dẫn. Phải thông báo ngay khi có các sai sót về máy móc và trang thiết bị.
- Nếu ốm phải thông báo với Trưởng Tiểu Ban coi thi ngay lập tức. Nếu vì lý do này thí sinh bị mất hoặc thiếu thời gian thi, thì Trưởng Tiểu Ban coi thi có thể quyết định cho bù thêm thời gian.
4. Các hoạt động sau Hội thi

- Sau Hội thi, các thí sinh có cơ hội để trao đổi các quan điểm và kinh nghiệm với các thí sinh khác và các giáo viên. Các thảo luận có thể liên quan đến phương pháp, các dụng cụ, máy móc... Sau đó, các giáo viên sẽ đưa ra những chỉ dẫn cho các thí sinh việc đóng gói các dụng cụ và trang thiết bị và làm sạch nơi thực hành trước khi rời đi.
- Sau khi thông báo thứ hạng, thí sinh có cơ hội để biết bài thi của mình được đánh giá như thế nào và có thể khiếu nại về kết quả đó nếu chưa xác thực.

Phụ lục 2

THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ CỦA TIỂU BAN CHẤM THI
1. Thành phần

Tiểu Ban chấm thi được thành lập cho mỗi ngành. Thành phần bao gồm:

- Trưởng Tiểu Ban.

- Phó Trưởng Tiểu Ban (nếu cần).

- Có từ 1 - 3 giáo viên (kỹ sư, chuyên gia) tùy thuộc ngành thi. 

2. Trưởng Tiểu ban chấm thi

- Trưởng Tiểu Ban chấm thi chịu trách nhiệm việc chuẩn bị và tổ chức Hội thi, đảm bảo tuân theo đúng quy tắc, thủ tục và thực hiện các quyết định của Ban Tổ chức Hội thi Học sinh giỏi nghề và Hội đồng thi.
- Chỉ đạo và giám sát việc đánh giá Hội thi của Tiểu Ban.
- Phối kết hợp với các thành viên của Tiểu Ban chịu trách nhiệm:

+ Trước khi Hội thi bắt đầu, kiểm tra việc lắp đặt máy móc, dụng cụ, trang thiết bị, nguyên vật liệu các phương tiện khác chuẩn bị cho Hội thi.

+ Kiểm tra đề thi, xác định các tiêu trí đánh giá, đặt kế hoạch thời gian tối đa cho đề thi, tổng hợp danh sách nguyên vật liệu và chuẩn bị các hướng dẫn cho các thí sinh.

+ Cung cấp số liệu hoàn chỉnh đã được kiểm tra cho Hội đồng thi.

+ Chuẩn bị các phương tiện đo lường cần thiết cho việc đánh giá các bài tập của các thí sinh. Các thí sinh phải có đủ thời gian để so sánh các thiết bị đo lường của họ với các thiết bị của Tiểu Ban chấm thi.

+ Không tiết lộ các kết quả đánh giá khi chưa thông qua Hội đồng thi.

+ Đề xuất với Hội đồng thi về  thời gian làm việc thêm nếu cần thiết.
- Tổng hợp kết quả đánh giá của các giáo viên (kỹ sư, chuyên gia) và báo cáo Hội đồng thi về kết quả đánh giá cho điểm của các thí sinh trong Tiểu Ban.
3. Giáo viên (Kỹ sư, chuyên gia) chấm thi

Chịu trách nhiệm về:

- Chấm điểm các bài thi của các thí sinh; trong trường hợp Tiểu Ban chấm thi và coi thi là một, thì giáo viên (kỹ sư, chuyên gia) không được chấm điểm cho bài thi của thí sinh thuộc trường mình.
- Bảo vệ các bài thi đã hoàn thành.
- Đảm bảo việc bảo vệ các phần máy hoạt động và các phần máy nguy hiểm.
- Đảm bảo việc sửa chữa những sai sót của các máy, các dụng cụ bảo vệ, trang thiết bị và việc lắp đặt.
- Thông báo với các thí sinh việc cần thiết tuân thủ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp để tránh tai nạn.
- Không được giúp các thí sinh trong việc giải thích về đề thi. Trong trường hợp có sự nghi ngờ, Trưởng Tiểu ban chấm thi sẽ được thông báo giải thích.
Phụ lục 3

THÀNH PHẦN, NHIỆM VỤ CỦA TIỂU BAN COI THI

1. Thành phần

Tiểu ban coi thi được thành lập cho mỗi ngành. Thành phần bao gồm:

- Trưởng Tiểu Ban.

- Phó Trưởng Tiểu Ban (nếu cần).

- Có từ 1 - 3 thành viên. 

2. Trưởng Tiểu Ban coi thi

- Trưởng Tiểu Ban coi thi chịu trách nhiệm phối hợp với Trưởng Tiểu Ban chấm thi chuẩn bị và tổ chức Hội thi, đảm bảo tuân theo đúng quy tắc, thủ tục và thực hiện các quyết định của Ban Tổ chức và Hội đồng thi.
- Phối kết hợp với các thành viên của Tiểu Ban, chịu trách nhiệm:

+ Kiểm tra tính chính xác của các tờ khai đăng ký, chứng minh nhân dân của các thí sinh: ngày sinh, tên, quê quán, đơn vị  ..., trước khi Hội thi bắt đầu.

+ Cung cấp số liệu hoàn chỉnh đã được kiểm tra cho Hội đồng thi.

+ Phối hợp với giám sát xưởng thực hành đánh dấu tất cả các nguyên vật liệu có sẵn.

+ Chỉ định vị trí thi, máy móc và trang thiết bị cho các thí sinh.

+ Đảm bảo là các thí sinh có đủ thời gian để kiểm tra nguyên vật liệu, máy móc, trang thiết bị và các dụng cụ.

+ Giám sát công việc của các thí sinh đảm bảo các phương pháp và các dụng cụ không được chuẩn y thì sẽ không được sử dụng

+ Đảm bảo các thông số kỹ thuật cần thiết cho các thí sinh. Không có thí sinh nào được phép nhận riêng thông tin kỹ thuật mà thí sinh khác không biết.

+ Đảm bảo là việc giao tiếp với thí sinh được thực hiện thông qua Chủ tịch Hội đồng thi hoặc Trưởng Tiểu Ban.

+ Lưu ý giờ làm bài của các thí sinh và thông báo với họ về thời gian hiện thời và thời gian còn lại.

+ Cung cấp các trang thiết bị phụ trợ và ghi chép lại cho Hội thi.

+ Đề xuất với Hội đồng thi về  thời gian làm bài thêm nếu cần thiết.
- Tổng hợp và báo cáo Hội đồng thi về quá trình diễn ra trong thời gian thi của nghề mình phụ trách.
3. Thành viên Tiểu Ban coi thi

Các thành viên chịu trách nhiệm:

- Giúp Trưởng Tiểu Ban giám sát các hoạt động diễn ra trong phòng thi thuộc ngành mình phụ trách theo sự phân công của Trưởng Tiểu Ban coi thi.
- Đảm bảo việc thí sinh tuân thủ các quy định và thủ tục của Hội thi; thí sinh không tuân thủ các quy định và thủ tục của Hội thi được phép tạm đình chỉ thi và báo cáo Trưởng Tiểu Ban coi thi, lập biên bản trình Chủ tịch Hội đồng thi xem xét quyết định. 
- Thông báo cho Trưởng Tiểu Ban coi thi nếu thí sinh ốm.
- Cung cấp đủ khoảng trống cho các máy móc và nơi làm việc.

- Đảm bảo các nơi làm việc có ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng nhân tạo phù hợp với loại công việc được thực hiện.

- Thông báo với các thí sinh việc cần thiết tuân thủ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp để tránh tai nạn.

- Không được giúp các thí sinh trong việc giải thích về đề thi. Trong trường hợp có sự nghi ngờ, Trưởng Tiểu Ban coi thi sẽ được thông báo giải thích.

Phụ lục 4

NHIỆM VỤ CỦA GIÁM SÁT XƯỞNG THỰC HÀNH

Hội đồng thi chỉ định một Giám sát xưởng thực hành cho mỗi ngành. Giám sát xưởng thực hành phải báo cáo với Trưởng Tiểu Ban coi thi.
Giám sát xưởng thực hành chịu trách nhiệm về:

+ Lắp đặt xuởng thực hành, các máy móc, dụng cụ kết nối điện và nước, và các khoản mục cụ thể được đề cập trong đề thi.

+ Chuẩn bị sẵn các nguyên liệu cho kế hoạch thi theo đúng với quyết định của Tiểu ban coi thi.

+ Đảm bảo sự trật tự và gọn gàng được duy trì.

+ Đảm bảo các hướng dẫn về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp được tuân thủ.

+ Đảm bảo an toàn cho phần đề thi đã hoàn thành của các thí sinh.

+ Trong trường hợp đặc biệt các thành viên của Tiểu Ban coi thi có thể tham khảo ý kiến của Giám sát xưởng thực hành.

+ Giám sát xưởng thực hành chịu trách nhiệm báo cáo các tình huống đặc biệt và tiến trình của Hội thi với Chủ tịch Hội đồng thi. 
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